
STT MSSV HỌ VÀ TÊN TÊN LỚP MÔN CƠ SỞ
(LV4505)

MÔN CHUYÊN NGÀNH
(LV4506)

1 40602012 Lê Thị Hoa Hường KITE06A1 X

2 40662145 Nguyễn Thị Ngọc Minh KITE06A1 X X

3 40662198 Trần Hoàng Tú Quyên KITE06A3 X

4 40702013 Lê Xuân Dũng KITE07A1 X

5 40762090 Nguyễn Hoàng Ân KITE07A1 X

6 40762101 Thập Huỳnh Cúc KITE07A1 X

7 40762166 Lưu Ngọc Phương Kim KITE07A1 X

8 40762260 Đỗ Thị Thanh Thảo KITE07A1 X

9 40762314 Nguyễn Thụy Phương Uyên KITE07A1 X

10 10762055 Nguyễn Minh Châm KITE07A2 X

11 20762049 Nguyễn Trung Đặng KITE07A2 X X
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12 40702041 Trần Thị Nga KITE07A2 X

13 40702042 Lê Trọng Nghĩa KITE07A2 X

14 40762146 Nguyễn Khải Hoàn KITE07A2 X

15 40762181 Hồ Tín Long KITE07A2 X X

16 40762265 Phạm Hoàng Phương Thảo KITE07A2 X X

17 40762307 Thái Thị Ánh Tuyết KITE07A2 X

18 40662174 Lê Ánh Ni KITE06A1 X

19 40662255 Phạm Thị Trang KITE06A1 X

20 40662269 Hoàng Minh Tuấn KITE06A1 X

21 40662130 Nguyễn Thị Cẩm Loan KITE06A2 X

22 10762115 Nguyễn Huỳnh Thanh Tâm KITE07A1 X

23 10762132 Vũ Thị Thu Thủy KITE07A1 X

24 40762090 Nguyễn Hoàng Ân KITE07A1 X

25 40762111 Nguyễn Đức Dương KITE07A1 X

26 40762183 Đặng Nhật Mai KITE07A1 X26 40762183 Đặng Nhật Mai KITE07A1 X

27 10762079 Lưu Mạnh Hùng KITE07A2 X

28 20762049 Lưu Đạt KITE07A2 X

29 40702037 Võ Trần Cẩm Ly KITE07A2 X

30 40762327 Nguyễn Vân Hải Vy KITE07A2 X
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